 BÀI 1: XIMĂNG
A. LƯỢNG NƯỚC TIÊU CHUẨN
1. Thí nghiệm Ntc của ximăng thông qua chỉ tiêu nào sau đây:
         a. Độ dẻo tiêu chuẩn          b. Độ dính tiêu chuẩn    c. Độ nhớt tiêu chuẩn
2. Mục đích thí nghiệm chỉ tiêu Ntc của ximăng:
         a. Đánh giá chất lượng của ximăng         b. Thí nghiệm chỉ tiêu Tnk
         c. Cả a và b đều đúng                    d. Cả a, b đều sai
3. Khi thí nghiệm lượng nước tiêu chuẩn của ximăng, dùng bao nhiêu g ximăng:

         a. 300

b. 450

c. 500

d. Cả a,b,c sai

4. Thí nghiệm lượng nước tiêu chuẩn của ximăng dùng kim nào:
         a. Ф 1,13mm     b.Ф 1,13cm       c.Ф10mm           d.Ф10cm      e. Ф1mm
5. Tổng thời gian máy chạy trộn hồ ximăng thí nghiệm độ dẻo tiêu chuẩn của ximăng là:
          a. 180s         b. 195s         c. 185s       d. 3phút15s
6. Độ dẻo tiêu chuẩn là khi:
           a. Kim Ф10 cách đáy 3-5mm    b. Kim Ф10 cách đáy 6 ±1mm
           c. Kim Ф10 cách đáy 5 – 7 cm   d. Kim Ф1,13 cách đáy 3-5mm
7. Lượng nước tiêu chuẩn tính bằng:
       a. %       b.ml       c. g          d. lit
8. Lượng nước tiêu chuẩn của ximăng là lượng nước:
           a. cần thiết cho vào để hồ ximăng đạt độ dẻo tiêu chuẩn
           b. cần thiết cho vào để hồ ximăng đạt độ dẻo
           c. vừa đủ để hồ ximăng đạt độ dẻo
           d. Cả b,c đều đúng
9. Để thí nghiệm Ntc thì thả kim bao nhiêu lần:
         a. 1 lần      b. 2 lần       c . 3 lần      d. Nhiều lần cho đến khi nào đạt.
10. Để gạt bằng mặt hồ xi măng trong côn ViKa thì:
           a. Gạt từ trái sang phải           b. Gạt từ giữa ra hai bên
           c. Gạt từ phải sang trái         d. Cả a và c đều đúng


B. THỜI GIAN NGƯNG KẾT
1. Thí nghiệm thời gian bắt đầu ngưng kết sử dụng kim Vica có đường kính:
       a. 10mm     b. 1,13mm     c. 1mm       d.Cả a,b đều sai
2. Thí nghiệm thời gian kết thúc ngưng kết sử dụng kim Vica có đường kính:
     a. 10mm      b.1,13mm        c.1.13mm có gắn đầu 5mm      d.Cả b, c đều sai
3. Thời gian bắt đầu ngưng kết được tính từ khi trộn X và nước tiêu chuẩn cho đến khi kim cắm sâu cách đáy::

       a.5mm đến 7mm       b.3mm đến 5mm       c. 0.5mm         d. 4±1mm     e. Cả b,d đúng
4. Thời gian kết thúc ngưng kết được tính từ khi trôn X với nước tiêu chuẩn cho đến khi:
       a. Kim 1,13 cắm cách mặt 0.5mm
    b. Đầu 5mm không còn để lại dấu trên mặt hồ
         c. Kim 1.13 cắm sâu cách đáy 3mm đến 5mm
       d. Cả a, b đều đúng e. Cả a, b, c đều sai
5.Thí nghiệm thời gian bắt đầu và kết thúc ngưng kết được tính từ khi cho xi măng tác dụng với lượng:
       a. Nước máy       b.Nước sinh hoạt       c. Nước tiêu chuẩn     d. Cả a,b,c đều đúng
6.Thí nghiệm thời gian bắt đầu ngưng kết thì thả kim bao nhiêu lần:
        a. 1 lần        b. 3 lần           c. Nhiều lần cho đến khi đạt        d. Cả a,b,c sai
7. Mục đích thí nghiệm thời gian bắt đầu ngưng kết:
       a. Để đủ thời gian thi công       b. Để sớm tháo dỡ ván khuôn 

       c. Để kịp tiến độ thi công        d. Câu b, c đúng
8. Đối với thời gian bắt đầu ngưng kết chúng ta nên:
        a. Rút ngắn         b. kéo dài      c. Cả a,b đều sai 
9. Đối với thời gian kết thúc ngưng kết chúng ta nên:

a. Rút ngắn      b. kéo dài        c. Cả a,b đều sai 

10. Theo yêu cầu kĩ thuật của xi măng PCB thời gian bắt đầu ngưng kết phải:

a. Sớm hơn 45 phút         b. Muộn hơn 45 phút           

c. Lớn hơn 375 phút              d. Nhỏ hơn 375 phút

C. XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN VÀ NÉN CỦA XI MĂNG
1. Sử dụng mẫu chuẩn nào dưới đây để thí nghiệm nén xác định Mac ximăng:
      a. 6 viên mẫu lăng trụ 4x4x16 (cm)                 b. 6 viên nửa mẫu lăng trụ 4x4x16 (cm)
      c. 6 viên nửa mẫu lăng trụ 4x4x16 (mm)           d. 6 viên mẫu lăng trụ 4x4x16 (mm)
2. Sử dụng mẫu nào dưới đây để thí nghiệm độ bền uốn của ximăng:
       a. Mẫu lập phương cạnh 15cm           b. Mẫu lăng trụ 4x4x16 (cm)
          c. Mẫu lập phương cạnh 10 cm         d. Mẫu lăng trụ 4x4x16 (mm)
3. Trước khi đem mẫu nén để xác định mac Ximăng, bảo dưỡng mẫu trong:
a. 28 ngày
b. 28 ngày trong nước ở điều kiện chuẩn
c. 1 ngày trong nước và 27 ngày trong không khí
d. 1 ngày trong không khí và 27 ngày trong nước ở điều kiện chuẩn
4. Khi đổ hỗn hợp vữa vào máy dằn đúc mẫu xác định Mac ximăng thì chia làm mấy lần đổ:
       a. 1 lần       b. 2 lần         c. 3 lần       d. Cả a,b,c đều sai
5. Khi đúc mẫu xác định Mac ximăng thì dằn tất cả bao nhiêu cái:
        a. 60        b. 30       c. 120    d. 150
6. Mục đích thí nghiệm độ bền nén của xi măng:
a. Kiểm tra mac ximăng    b.Thí nghiệm cường độ thực tế của ximăng c. Cả a, b đều sai    d. Cả a, b đều đúng


BÀI 2: CỐT LIỆU NHỎ CHO BÊ TÔNG (CÁT)
A. KHỐI LƯỢNG RIÊNG và KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH XỐP
1. Đổi 1g/cm3 ra bằng:
a. 1000kg/m3       b. 1kg/lit       c. cả a,b đều sai            d. cả a, b đều đúng
2. Dụng cụ chính làm khối lượng riêng của cát là:
a. Ống thủy tinh 250ml         b. Bình định mức        c. Bình tam giác  d. Câu b, c đúng
3. Dụng cụ chính làm khối lượng thể tích xốp:
a. Thùng có vòi            b. Bộ sàng tiêu chuẩn          c. Thước đo     d. Phễu và ca tiêu chuẩn
4. Khi xả cát làm khối lượng thể tích xốp thì phải xả:
a. Vừa đầy miệng ca      b. Xả vun thành ngọn trên miệng ca         c. Xả hết cát trong phễu và cát vun thành ngọn
5. Thí nghiệm khối lượng riêng tiến hành:
a. Tối đa 2 lần          b. Tôí thiểu 2 lần          c. Trung bình 3 lần
6. Khoảng cách từ van xả đến miệng phễu trong thí nghiệm khối lượng thể tích xốp được quy định cách nhau:a. Ít nhất 10cm          b. 10cm               c. 10mm               d. Cả 3 đều sai
B. THÀNH PHẦN HẠT VÀ ĐỘ LỚN
1. Cỡ sàng nào dưới đây thuộc bộ sàng tiêu chuẩn Việt Nam của cốt liệu nhỏ:
a. 0,65            b. 0,315          c. 0,14             d. Cả a,b,c đều đúng         e. Cả b,c đều đúng
2. Trục tung và trục hoành của đồ thị thành phần hạt tương ứng với hai giá trị :
a. Lượng sót tích luỹ từng sàng và cỡ sàng
b. Lượng sót riêng biệt từng sàng và cỡ sàng
c. Lượng sót trên từng sàng, cỡ sàng.
d. Cả a,b,c đều đúng               e. Cả a,b,c đều sai
3. Độ lớn của cốt liệu nhỏ được đặc trưng bằng:
a. Dmax             b. Dmin         c. Mđl            d. Cả a,b,c đều sai.                   e. Cả a,b,c đều đúng
4.Kí hiệu Ai được gọi là:
a. Lượng sót riêng biệt           b. Lượng sót từng sàng             c. Lượng sót tích lũy từng sàng
5. Đơn vị của Lượng sót trên sàng g tại sàng thứ i là:
a. %   b. gam     c.mm    d. Không có đơn vị
6. Cát thô là cát có Mđl :
a. 0,7 đến 3         b. 2 đến 3,3   c. > 3


BÀI 3: CỐT LIỆU LỚN CHO BÊ TÔNG (ĐÁ DĂM)

1. Để thí nghiệm khối lượng thể tích hạt thì lấy 1 tổ mẫu gồm:
a. 5 viên đá dăm  b. 3 viên đá dăm        c. < 5 viên đá dăm
2. Đơn vị của khối lượng thể tích xốp:
a. kg/m3           b. kg/m2              c. g/m2    
3. Câu nào là bộ sàng chuẩn của đá dăm theo tiêu chuẩn Việt Nam:
a. 5-10-15-20-25-30         b. 5-10-20-30-40-60        c. 5-10-20-40-70          d. 2,5-5-10-20-40-70
4. Dmax là:
a. Đường kính lớn nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy < 10% và gần 10% nhất
b. Đường kính lớn nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy ≥ 10% và gần 10% nhất
c. Đường kính lớn nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy > 10% và gần 10% nhất
d. Đường kính lớn nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy ≤ 10% và gần 10% nhất
5. Dmin là:
a. Đường kính bé nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy ≤ 90% và gần 90% nhất
b. Đường kính bé nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy < 90% và gần 90% nhất
c. Đường kính bé nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy ≥ 90% và gần 90% nhất
d. Đường kính bé nhất ứng với cỡ sàng có lượng sót tích lũy > 90% và gần 90% nhất
6. Độ lớn của cốt liệu lớn được đặc trưng bằng:
a. Dmax          b. 1,25Dmax         c. Mđl
d. Cả a,b,c đều sai.      e. Cả a,b,c đều đúng


BỔ SUNG BÀI CÁT VÀ ĐÁ
1. Mục đích xác định chỉ tiêu xác định khối lượng riêng của cát:
a. Dùng thiết kế cấp phối bê tông        b. Dùng để đánh giá chất lượng cát      c. Dùng để phân loại cát          d. Cả a,b,c đều đúng
2. Mục đích xác định thành phần hạt của cốt liệu:
a. Đánh giá chất lượng       b. Tính khối lượng riêng             c. Cả 2 đều đúng           d. Cả 2 đều sai
3. Mục đích xác định Mđl của cát:
a. Phân loại cát       b. Dùng thiết kế cấp phối bê tông           c. Cả 2 đều đúng           d. Cả 2 đều sai
4. Mục đích xác định DmaX, Dmin, Dtb, 1.25Dmax là:
a. Vẽ biểu đồ thành phần hạt      b. Tính Mđl            c. Cả 2 đều đúng           d. Cả 2 đều sai

 BÀI 4: THIẾT KẾ CẤP PHỐI BÊ TÔNG NẶNG

1. Trong trình tự tính toán sơ bộ lượng vật liệu cho 1m3 bê tông theo phương pháp tính toán kết hợp thực nghiệm, thì vật liệu được xác định đầu tiên là:
a. Xi măng b. Cát c. Đá dăm d. Nước
2. Trong trình tự tính toán sơ bộ lượng vật liệu cho 1m3 bê tông theo phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm, thì vật liệu được xác định cuối cùng là:
a. Xi măng b. Cát c. Đá dăm d. Nước
3. Cấp phối chuẩn là cấp phối mà cốt liệu ở trạng thái:
Ẩm b. Ướt c. Khô d. Cả 3 đều sai
4. Trong bước tính toán sơ bộ lượng vật liệu cho 1m3 bê tông, lượng nước ban đầu được xác định bằng cách:
a.Tra bảng         b. Tính bằng công thức thực nghiệm    c. Thí nghiệm 
5.Trong bước kiểm tra cấp phối đã thiết kế sơ bộ bằng thực nghiệm thì thí nghiệm đầu tiên cần phải kiểm tra là:
a.Đúc mẫu kiểm tra mác                 b. Khối lượng thể tích bê tông tươi 
c. Độ sụt                                          d. Tính chống thấm
6. Khi thí nghiệm độ sụt, đổ hỗn hợp bêtông vào hình nón cụt tiêu chuẩn chia làm mấy lần:
a. 1 b. 2 c. 3 d.4 e. Cả a,b,c,d đều sai.
7. Khi thí nghiệm độ sụt, mỗi lớp bêtông được đầm bao nhiêu cái:
a. 50 b. 25 c. 30 d. Cả a,b,c đều sai
8. Khi thí nghiệm độ sụt thì đầm tất cả bao nhiêu cái:
a. 50 b. 25 c. 75 d. 100
9. Đơn vị đo độ sụt là đơn vị tính theo:
a. Khối lượng            b. Chiều dài         c. Lực
10. Dụng cụ để đầm thí nghiệm độ sụt là:
a. Que thép đường kính 32     b. Que thép đường kính 16       c. Que thép đường kính 18
11. Khi đúc mẫu kiểm tra cấp phối thiết kế sơ bộ thì một tổ mẫu quy định tối thiểu bao nhiêu viên:

a. 2 viên

b. 5 viên

c. 3 viên
d. 4 viên

Đổi đơn vị 1MPa bằng:

A. 10N/mm2          b. 10daN/cm2     c. 10 Pa

Mẫu chuẩn xác định Mac bê tông theo cường độ chịu nén theo TCVN 3118 - 1993 là mẫu:

Lập phương       b. Lăng trụ tam giác     c. Lăng trụ tròn

Kích thước mẫu chuẩn bê tông xác định cường độ chịu nén là:

A. 15x30cm        b. 15x15x15cm         c.10x10x10cm

Diện tích dùng đê tính cường độ nén xác định mac bê tông được xác định:

Diện tích trung bình của 2 mặt tiếp xúc bàn nén    b. Diện tích 1 mặt tiếp xúc bàn nén   c. Diện tích xung quanh

Tuổi mẫu dùng để xác định Mac bêtông là :

A. 21 ngày     b. 7 ngày        c. 3 ngày          d. 28 ngày    e. Tất cả đều đúng

BÀI 5: THÉP CỐT CHO BÊ TÔNG

Thép cốt cho bê tông gồm các loại:

Thép thanh tròn trơn, tròn vằn và thép hình

Thép thanh tròn trơn, tròn vằn và thép kết cấu

Thép thanh tròn trơn, tròn vằn 

Thép cốt cho bê tông phải kiểm tra các chỉ tiêu:

Đường kính và mác thép    b. Chỉ đường kính      c. Chỉ Mác thép  d. Chiều dài và mác thép

3. Thép dùng làm cốt cho bê tông muốn đạt Mác thì phải đồng thời đạt mấy yếu tố:

Hai: giới hạn bền và giới hạn chảy


b. Ba: giới hạn đàn hồi, giới hạn chảy, giới hạn bền

c. Ba: giới hạn chảy, giới hạn bền và độ dãn dài tương đối

d. Ba: giới hạn chảy trên, giới hạn bền và độ dãn dài tương đối

4. Kiểm tra kích thước hình học của thép tức là kiểm tra:

Đường kính thép 


b. Cường độ chịu uốn 

c. Cường độ chịu kéo


d. Độ dãn dài tương đối.

Muốn kiểm tra mác thép ta phải:

A. Uốn thép   b. Kéo thép      c. Nén thép     d. Kéo khi uốn

6. Kí hiệu nào dưới đây là Mac của thép cốt tròn trơn:

A. CB 240 - V     b. CB 240 - T   c. CB 240    d. Cả 3 đều sai

7. Thép tròn vằn có:

A. 2 mác CB 300 - T và CB 240 - T    b. 3 mác CB300-V, CB400-V, CB500-V

C. 3 mác CB240-V, CB300-V,CB400-V     d. 2 mac CB 240-V, CB 300-V

